
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 CAO QUANG QUOC 07/05/2003 Xã Nam Phù Thành phố Hà Nội 3 năm 17/06/2025
Vận hành thiết bị 

xây dựng

KABUSHIKIGAISHA A-ROAD/ 

株式会社 A-ROAD

2 NGUYEN CHI MANH 03/11/1996 Xã Tam Đồng Tỉnh Nghệ An 3 năm 17/06/2025
Vận hành thiết bị 

xây dựng

KABUSHIKIGAISHA A-ROAD/ 

株式会社 A-ROAD

3 NGUYEN TRUONG THI 16/09/1989 Xã Nghi Xuân Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 24/06/2025
Lao động đặc định - 

Gia công kim loại

Công ty KABUSHIKIGAISHA 

AISHIN TEKKOSHO/ 

株式会社愛新鉄工所

4 NGUYEN HUU HAI 07/12/2000 Xã Tiên Lục Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 25/06/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn
YUGENGAISHA MIYABUCHI 

SHOTEN  / 有限会社宮渕商店

5 LUONG VAN PHUONG TIEN 03/05/1999 Xã Hùng Thắng Thành phố Hải Phòng 3 năm 25/06/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn
YUGENGAISHA MIYABUCHI 

SHOTEN  / 有限会社宮渕商店

6 LE VAN THONG 16/10/1998 Xã Phù Lãng Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 26/06/2025 In

KOBAYASHI CREATE 

CO.,LTD / 小林クリエイト 

株式会社

7 NGUYEN TUAN MINH 19/03/2004 Xã Bình Minh Tỉnh Ninh Bình 3 năm 26/06/2025 In

KOBAYASHI CREATE 

CO.,LTD / 小林クリエイト 

株式会社

8 NGUYEN THI TRUONG AN 15/08/1998 Thành phố Huế Thành phố Huế 5 năm 26/06/2025

Lao động đặc định - 

Sản xuất thực phẩm 

và đồ uống

SANYO SHOKUHIN 

KABUSHIKIGAISHA / 

サンヨー食品株式会社

9 NGUYEN VAN TIEN 06/02/1998 Xã Ia Rsai Tỉnh Gia Lai 5 năm 26/06/2025
Lao động đặc định - 

Gia công kim loại

KABUSHIKIGAISHA DAIICHI 

SANGYO / 株式会社大一産業

10 LUONG VAN NGUY 09/12/2003 Xã Đồng Phúc Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 30/06/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn
WAKANA CO.,LTD / 株式会社 

若菜

Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/06/2025 đến 30/06/2025)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước

Ngày xuất 

cảnh
Ngành nghềTT Họ và tên

Ngày sinh



11 PHAM THI HONG 09/11/1987 Xã Minh Đài Tỉnh Phú Thọ 5 năm 30/06/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Công ty Aino Yuno Co., Ltd./ 

株式会社　愛農友農

12 PHAN THI HOAT 15/07/1988 Xã Trung Kênh Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 30/06/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Yoichi Wada Farm Co., Ltd/ 

株式会社　余市和田農園( 

13 TRAN VAN HOAN 01/06/1990 Xã Nam Sách Thành phố Hải Phòng 5 năm 30/06/2025
Lao động đặc định - 

Nông nghiệp

Yoichi Wada Farm Co., Ltd/ 

株式会社　余市和田農園( 

14 VU DINH TUONG VIET 04/09/1993 Xã Kẻ Sặt Thành phố Hải Phòng 5 năm 30/06/2025

Lao động đặc định - 

Ngành dịch vụ ăn 

uống

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD 

LUCK/ 株式会社グッドラック

15 DUONG HONG TUYEN 22/08/2005
Phường Bắc Nha 

Trang
Tỉnh Khánh Hòa 3 năm 30/06/2025 Sản xuất đồ ăn sẵn

WAKANA CO.,LTD / 株式会社 

若菜

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


